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1. Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng

VẬN DỤNG KĨ THUẬT KWLH, SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC  CHỦ ĐỀ  “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO”
 Lĩnh vực áp dụng: Phương pháp dạy học môn Sinh học

2. Nội dung

a. Giải pháp cũ thường làm 
  Trước đây phương pháp dạy học(PPDH) truyền thống quan niệm rằng  học là quá trình tiếp thu và lĩnh hội, qua đó hình thành kiến thức, kĩ năng, tư tưởng, tình cảm. PPDH truyền thống chủ yếu là thuyết trình 

b. Giải pháp mới cải tiến 

   Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực: KWLH, câu hỏi Socrat, Sơ đồ tư duy Kết hợp thuyết trình trong hoạt động dạy và học.

3. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được 

- Hiệu quả kinh tế: 

+ Là nguồn tài liệu phong phú và bổ ích trong quá trình giảng dạy của giáo viên. Góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy học theo yêu cầu đổi mới của nền giáo dục nước nhà.

- Hiệu quả xã hội: 

+ Kỹ thuật dạy học tích cực nói chung và kỹ thuật “KWLH,  Sơ đồ tư duy” nói riêng có tác dụng rất tốt đến việc hình thành và phát triển các kỹ năng và năng lực giải quyết vấn đề cho HS
+ Tạo được sự hứng thú, niềm say mê học tập của học sinh đối với bộ môn. Học sinh năng động, tích cực hơn trong quá trình học bài trên lớp cũng như sự chuẩn bị bài từ nhà.

4. Điều kiện và khả năng áp dụng 

-  Điều kiện áp dụng: Dùng cho giáo viên giảng dạy môn Sinh học 10

-  Khả năng áp dụng: Dạy theo cách này thì giáo viên không chỉ giản đơn truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn hành động. Đây sẽ là một tài liệu bổ ích để giúp cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh đạt hiệu quả cao.

 
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Ninh Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2019

	XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ CƠ SỞ


	Người nộp đơn

	
	Phạm Thị Thủy


I. Nội dung sáng kiến

   I.A Giải pháp cũ thường làm: 

      Thường dạy học theo bài và sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu và dạy theo bài. 

   Thuyết trình là một phương pháp dạy học thường được các giáo  viên áp dụng. Hiệu quả của phương pháp này phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, nghệ thuật diễn giải và thuyết phục của giáo  viên. Tuy có nhiều nhược điểm, nhưng nếu giáo  viên biết cách sử dụng đúng và biết phối hợp với các phương pháp khác nhất là sử dụng thêm một số công cụ nghe nhìn hỗ trợ để minh hoạ bài giảng, hoặc cải tiến để tăng cường sự tham gia của học sinh thì phương pháp thuyết trình vẫn đem lại được hiệu quả.

1. Thuyết trình

   Thuyết trình là quá trình phát ngôn chính thức nhằm giới thiệu, cung cấp hoặc làm

sáng tỏ một hiện tượng, sự kiện, nguyên tắc.

1.1. Ưu điểm
- Giáo viên có thể cung cấp những thông tin cập nhật hoặc kinh nghiệm không có trong sách, nhất là khi thiếu tài liệu học tập cho học sinh.

- Có thể cung cấp một lượng thông tin lớn trong một khoảng thời gian ngắn.

- Cùng một lúc có thể chuyển tải thông tin đến nhiều người.

- Các thông tin đã được gíao viên chọn lọc và sắp xếp logic, do đó học sinh dễ hiểu và dễ tiếp nhận.

- Có thể truyền cảm xúc và niềm tin đến người nghe.

1.2. Nhược điểm

      Do Sinh học là môn học đòi hỏi nhiều tư duy để suy luận và vận dụng thực tiễn, kiến thức môn học đa dạng phong phú, đặc biệt là các quá trình về sự sống, các cơ chế của quá trình, lượng kiến thức dài, đa phần là mới và khó, ngoài ra còn có nhiều hình ảnh và đoạn phim mô tả các quá trình tương đối trừu tượng trong sinh học như các giai đoạn trong quá trình hô hấp tế bào, diễn biến quá trình nguyên phân, quá trình giảm phân, …Như vậy, trong quá trình dạy và học chúng ta sẽ thường gặp một số khó khăn:    

 + Học sinh sẽ tập trung ghi bài mà không tham gia thảo luận nhóm, hoặc chỉ tập trung thảo luận nhóm, trao đổi và quan sát hình ảnh mà không ghi bài. Như vậy, học sinh không thể nắm được ý chính của bài để định hướng học tập. 

 + Mặt khác, hạn chế của học sinh là chưa biết cách học, cách ghi kiến thức vào bộ não mà chỉ học thuộc lòng, học vẹt, thuộc một cách máy móc, thuộc nhưng không nhớ được kiến thức trọng tâm, không nắm được “sự kiện nổi bật” trong bài học, trong tài liệu tham khảo, hoặc không biết liên tưởng, liên kết các kiến thức có liên quan với nhau. 

 + Để làm một bài kiểm tra theo hình thức tự luận đòi hỏi học sinh phải đảm bảo được kiến thức trọng tâm, những vẫn đề chính và trình bày các vấn đề theo một hệ thống logic. Tuy nhiên qua quan sát từ thực tế giảng dạy thì học sinh còn hạn chế trong việc tư duy để lập luận và trình bày đầy đủ kiến thức. 

1.3. Cách sử dụng

  Phương pháp thuyết trình tuy có nhiều nhược điểm nhưng vẫn là một phương pháp cần thiết; có hiệu quả nếu được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc và với những giáo viên có kinh nghiệm. Tuy nhiên không nên lạm dụng. Sau đây là những trường hợp có thể dùng phương pháp thuyết trình:

- Giới thiệu một chủ đề, hoạt động, hoặc nhiệm vụ mới.

- Giải thích và làm sáng tỏ các thuật ngữ, khái niệm, nguyên tắc, hoặc cơ chế...

- Cập nhật thêm các thông tin hoặc các kinh nghiệm thực tế không có trong tài liệu.

- Ôn lại bài cũ trước khi vào bài mối hoặc tóm tắt bài ở cuối buổi học.

I.B Giải pháp mới :
   Kết hợp phương pháp thuyết trình với kỹ thuật dạy học tích cực  KWLH,  Sơ đồ tư duy trong dạy học chủ đề “ Chuyển hóa vật chất năng lượng trong tế bào”  Sinh học 10 cơ bản
1. Kỹ thuật KWLH
  1.1 Tìm hiểu về kĩ thuật dạy học KWLH

  1.1.1 Thế nào là kĩ thuật KWL? 
      Kĩ   thuật   KWL  do  Donna Ogle  giới   thiệu  năm  1986,  xuất  phát  ban  đầu  vốn  là  một  hình   thức  tổ chức  dạy  học  hoạt  động  đọc - hiểu. Theo  kĩ  thuật  này, học  sinh  bắt  đầu  bằng  việc  công  não  tất  cả những  gì  các  em  đã  biết  về  chủ  đề  bài  đọc. Thông  tin  này  sẽ  được ghi  nhận  vào   cột K  của  biểu đồ. Sau  đó, học   sinh   lên  danh  sách   các  câu   hỏi   về  những  điều  các  em  muốn  biết  thêm  trong  chủ  đề này. Những   câu  hỏi  đó  sẽ  được  ghi  nhận  vào  cột  W  của   biểu  đồ.Trong  quá  trình  đọc  hoặc  sau  khi  đọc xong, các  em  sẽ  tự  trả lời  cho  các  câu  hỏi  ở  cột  W. Những thông   tin  này sẽ  được  ghi  nhận  vào  cột  L.

Xuất  phát  từ  kĩ  thuật  KWL, Ogle  tiếp tục  bổ  sung  thêm  cột  H  ở  sau  cùng, với  nội  dung khuyến khích  học  sinh  suy  nghĩ, vận  dụng  vào  quá  trình  học  tập, vận  dụng  tiếp  theo. Sau  khi  học sinh  đã  hoàn tất  nội  dung  ở   cột  L, các   em  có  thể    muốn     tìm  hiểu   thêm   về   một   số    thông  tin  có  liên   quan.  Các  em  sẽ nêu   biện  pháp  để tìm  thông  tin  mở rộng. Giáo  viên  cũng  yêu  cầu   học  sinh  vận  dụng   vào  thực  tiễn, giải quyết  các  dạng   bài  tập  như   thế    nào. Tất     cả    những    ý   tưởng , yêu  cầu  này   sẽ   được   ghi   nhận   ở   cột   H.
1.1.2.Mục đích sử dụng biểu đồ KWL 
Kĩ   thuật“KWL” phục   vụ   cho các   mục  đích  sau:

- Tìm  hiểu  kiến   thức  có  sẵn  của    học  sinh  trước    khi   học   bài   mới/chủ   đề  mới
- Đặt  ra   các  mục  tiêu  cho  hoạt   động   học  tập
- Giúp  học  sinh  tự  giám  sát, trải   nghiệm  quá  trình  học   tập  của  mình

- Cho  phép  học  sinh  đánh  giá  quá  trình  học  tập  của   mình.

- Tạo  cơ  hội    cho  học    sinh  diễn  tả   ý  tưởng  của   mình   vượt  ra  ngoài  khuôn   khổ  bài  mới /chủ    đề  

mới, được  liên   hệ  và  vận  dụng   vào  thực   tiễn
- Đổi  mới   phương  pháp  dạy  học theo hướng  tích  hợp  tiếp  cận  về  nội  dung, hình  thức  tổ chức, Phương  pháp dạy  học,…
➔ Tất  cả  những  mục đích  trên  đều  hướng  tới  phát  triển  các  năng  lực  của  HS.
1.1.3.Các  bước thực hiện kĩ thuật KWLH như thế nào? 
 B ư ớc 1: Chọn  bài  học/chủ  đề. Phương  pháp  này  đặc  biệt  có  hiệu  quả  với  các  bài  học  mang  ý

Nghĩa  gợi  mở, tìm  hiểu, giải  thích, thời  lượng  phân  bổ  từ 2   tiết trở  lên

B ư ớc 2: Tạo  bảng  KWLH. Giáo  viên  vẽ một  bảng  lên  bảng (hoặc  trình chiếu trên Slide), đồng thời  yêu  cầu  mỗi  HS  cũng  kẻ  một  bảng  theo  mẫu   của   giáo  viên  (hình  dưới

Họ và tên học sinh:........................................................ Lớp:...................

CHỦ ĐỀ:
	K

What  I  already KNOW

( đã biết)
	W

What   I    WANT   to         find  out ?
( muốn biết)
	L

What  I   LEARNED
( đã học được )
	H

How ?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bước 3: Đề nghị các học sinh công não nhanh tìm ra các từ cụm từ liên quan đến bài học/ chủ để.Học sinh cũng ghi nhận hoạt động này vào cột K

Một số lưu ý tại cột K giáo viên phải chuẩn bị câu hỏi giúp học sinh công não.Hãy nói những gì các em đã biết…Khuyến khích các em giải thích, đôi khi những điều các em biết rất mơ hồ, không bình thường.

 B ư ớc 4: GV  hãy  hỏi  tiếp  HS  xem  các  em  muốn  biết/tìm  hiểu  thêm  những  gì  về  bài  học/ chủ  đề này. Học  sinh  sẽ  ghi  nhận  câu  hỏi  vào  cột  W. Nếu  học  sinh  trả  lời  bằng  một  câu  phát  biểu  bình  thường, hãy biến  nó  thành  câu  hỏi  trước  khi  ghi  nhận  vào  cột W.

· Một  số  lưu  ý  tại  cột  W: Giáo  viên  hãy  hỏi  học  sinh  những  câu  hỏi  tiếp  nối  và  gợi  mở theo  chỉ dẫn. Nếu  giáo  viên  chỉ  nói: “Các em  muốn  biết  thêm  những  gì  về  chủ đề  này?” Đôi  khi học  sinh  sẽ  trả lời đơn giản là “không biết”, vì  các em chưa có ý tưởng. Vì  vậy, chúng  ta  hãy thử  sử dụng  một  số câu hỏi   sau :“Em  nghĩ  mình  sẽ  biết  thêm  được  những  gì  sau  khi  em  học  xong  bài  học/  chủ  đề  mới  này

Giáo  viên  cũng  có  thể  chọn  một  ý  tưởng  từ  cột  K  và  hỏi: “Em có muốn tìm  hiểu  thêm  điều  gì  có liên  quan  đến  ý tưởng này không?”. Thành  phần  chính  trong  cột  W  là  những  mong  muốn  của  học  sinh. Giáo  viên  phải  làm  thế  nào để  học  sinh rất  quan  tâm  điền  mong  muốn  của  mình  vào  cột  W,nhưng  phải có  liên  quan  trực  tiếp  đến  bài  học.Nếu  học  sinh  không  điền  mong   muốn  vào cột   W, coi  như   chúng  ta  không thành  công.

B ư ớc  5: Sau  khi   đã  dạy  xong  bài  học/chủ  đề mới, giáo  viên  phát  trả  lại cho  học  sinh   phiếu  KWLH   mà  các  em  đã  viết  trước  đó, yêu  cầu  học  sinh đọc  lại  và  tự  điền  câu  trả  lời  mà  các  em  tìm  được (trong  quá  trình  học  tập) vào  cột  L.?”

B ư ớc  6: Sau  khi  học sinh đã  hoàn tất nội dung ở cột L, học  sinh  có thể muốn  tìm  hiểu  thêm các   thông   tin   có   liên  quan,  giáo  viên  hãy  yêu  cầu    các em  nêu  biện  pháp  để  tìm  kiếm   mở  rộng. Giáo viên   hãy         khuyến    khích    học   sinh  nghiên  cứu   thêm  về      những  câu  hỏi  mà  các  em  đã  nêu  ở  cột  W  nhưng chưa tìm  được  câu  trả  lời  từ bài đọc, yêu  cầu  học  sinh vận  dụng  vào thực  tiễn, giải  quyết  các  dạng  bài tập  như  thế  nào. Tất  cả  những   ý   tưởng, yêu   cầu   này  sẽ  được  ghi    nhận   ở   cột   H.
· Một  số lưu  ý tại  cột  L: Ngoài   việc   yêu   cầu   học   sinh   trả   lời   về   kiến   thức, giáo   viên  nên  khuyến khích  học  sinh  ghi  vào  cột  L những  điều  các em   cảm  thấy  tâm  đắc, thú  vị. Để phân  biệt, có  thể  đề nghị  các  em  đánh  dấu  những  ý tưởng  của  các  em. Ví   dụ  các  em  có  thể  đánh  dấu  tích vào  những  ý tưởng  trả  lời   cho  câu   hỏi  ở   cột  W, với  các  ý  tưởng  các  em  thích, có  thể  đánh  dấu    sao.

Giáo  viên  cũng  đề  nghị  học  sinh  tìm  kiếm  từ  các  tài  liệu  khác  để  trả  lời  cho  những  câu  hỏi  ở cột  W   mà  bài  đọc  không  cung  cấp  câu  trả  lời,  hoặc   những   câu    hỏi    mà  học  sinh  đưa  ra ở  cột  W  không nằm   trong  phạm  vi  bài học/ chủ  đề  mới. Vì,  không  phải  tất  cả  các  câu  hỏi  ở  cột  W  đều  được  bài  đọc trả  lời  hoàn   chỉnh.

Bước 7: Tổ  chức  cho  học  sinh  thảo  luận  những  thông  tin  các  em  ghi  nhận  ở  cột  L  (có thể  kết  hợp vận dụng kĩ  thuật 321).

Ví dụ

	K
	W
	L
	H

	· Ghi  các  từ, cụm từ liên quan đến chủ đề.
· HS  thảo luận hoặc  giải thích về những

· điều   đã    ghi. GV gợi ý: Các em biết gì về ...?
	- Ghi những điều học sinh muốn biết thành câu hỏi.

GV gợi ý:

· Các em muốn biết gì về ...trong bài học này?
Em có muốn biết thêm gì về một  điều  em ghi ở  cột  K   không?
	Sau  khi  đọc  bài  và suy  nghĩ, HS

ghi:
- Những  câu  trả  lời cho  câu  hỏi ghi  ở cột  W.

-Những  điều  em  thích trong bài đọc.
· Thảo luận về những  câu  trả lời đã  ghi  ở  cột  L.

GV   gợi   ý: Câu  trả  lời  nào  đầy đủ, câu trả lời nào cần bổ sung gì
	Ghi những  thông tin trong bài em muốn tìm hiểu thêm, cách em sẽ tiếp   tục   tìm   hiểu.

GV gợi ý: Em muốn  biết

thêm điều gì trong bài? Em sẽ làm cách nào để tìm hiểu  thêm?


  2. Sơ đồ tư duy

  2.1 Lợi ích sơ đồ tư duy 
1. Sáng tạo hơn

2. Tiết kiệm thời gian

3. Ghi nhớ tốt hơn

4. Nhìn thấy bức tranh tổng thể

5. Phát triển nhận thức, tư duy, …

2.2  Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học:

- Cho học sinh làm quen với sơ đồ tư duy bằng cách giới thiệu cho học sinh một số “sơ đồ tư duy” cùng với dẫn dắt của giáo viên để các em định hướng nhanh hơn.
- Hướng cho học sinh có thói quen khi tư duy lôgic theo hình thức sơ đồ hoá trên sơ đồ tư duy.

- Từ một vấn đề hay chủ đề chính đưa ra các ý lớn thứ nhất, ý lớn thứ hai, thứ ba... mỗi ý lớn lại có các ý nhỏ liên quan với nó, mỗi ý nhỏ lại có các ý nhỏ hơn ... các nhánh này như “bố mẹ” rồi “con, cháu, chắt, chút, chít”... các đường nhánh có thể là đường thẳng hay đường cong. 

- Cho học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy trên giấy:  Chọn từ khóa- tên chủ đề hoặc hình vẽ của chủ đề chính cho vào vị trí trung tâm, chẳng hạn: cấu trúc tế bào, hô hấp tế bào, quang hợp, nguyên phân, giảm phân... để học sinh có thể tự mình ghi tiếp kiến thức vào tiếp các nhánh “con”, “cháu”, “chắt”...  theo cách hiểu của các em. 

- Vẽ sơ đồ tư  duy theo nhóm hoặc từng cá nhân

- Đối với giáo viên, để thiết kế một sơ đồ tư duy đối với một bài học, chúng ta có thể thiết kế bằng bảng vẽ trên giấy, hoặc hệ thống kiến thức bằng sơ đồ trên bảng, hoặc có thể dùng phần mềm Mindmap. Đối với phần mềm này giáo viên có thể thực hiện thành một giáo án hay một bài giảng điện tử với kiến thức được xây dựng thành một sơ đồ, qua đó còn có thể kết hợp để trình chiếu những nội dung cần lưu ý hay những đoạn phim có liên quan được liên kết với sơ đồ. Qua đó có thể giúp học sinh hệ thống được kiến thức vừa học, khắc sâu được kiến thức trọng tâm.

- Đối với học sinh, trước hết giáo viên phải giới thiệu một số sơ đồ tư duy cho các em làm quen, sau đó hướng các em từ từ xây dựng các sơ đồ riêng cho mình. Bước đầu, chỉ yêu cầu học sinh xác định được vấn đề trọng tâm, sau đó hệ thống các kiến thức liên quan thành sơ đồ phân nhánh, rồi từ đó học sinh sẽ thiết kế thành nhưng sơ đồ theo tư duy của mỗi cá nhân. Có thể áp dụng dùng sơ đồ trước hay sau khi học một bài học, với bài học mới, có thể cho học sinh xây dựng theo một nhóm, rồi dựa vào sơ đồ học sinh sẽ thảo luận, sau đó nhóm sẽ trình bày kiến thức theo hình thức thuyết trình dựa trên sơ đồ đã xây dựng, sau bài học thì có thể yêu cầu học sinh tự hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ theo cách riêng của mình. Việc phối hợp linh động nhiều phương pháp trong quá trình giảng dạy, kết hợp với việc thiết lập sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức đã giúp cho học sinh nắm được bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn.

· Cách ghi chép trên sơ đồ tư duy
- Nghĩ trước khi viết.

- Viết ngắn gọn

- Viết có tổ chức

- Viết lại theo ý của mình, nên chừa khoảng trống để có thể bổ sung ý (nếu sau này cần) 

·  Điều cần tránh khi ghi chép trên sơ đồ tư duy

- Ghi lại nguyên cả đoạn văn dài dòng.

- Ghi chép quá nhiều ý vụn vặt không cần thiết.

- Dành quá nhiều thời gian để ghi chép.

[image: image1.png]ong tin s PP A

o thOng I sa & bict nguo

0 b6 np S [\ - guon
y VA he oo CU2 thong tin

o

. © 9
thong tin 40 {0
chie mot A

1om tat thg 601ACUC Kkhoa Q¢

modt cach Hgég 4,
&

'*e\)\)@n 0511

0,
) 0 . W, ez Vel ¢
khi viét ra thi thong % higy S5 s el C’Jlég”

tin s& dugc ghi nho

\
- 1en 00
thong tin dugc gt Che(%e W
quy luat s& tryc quat




[image: image2.png]@ Buzan's iMindMap

Fle Edt View Preserisfion hsert Formet Tools ELC Help

e H=W X002 3¢ 2.

Tools
7] Cach gni chep BBTD *

[
B
(E
3
K

Undo  Redo Draw nsert Mode Zoom

[t}

Helo

ave

&3




[image: image3.png]Sodbty
duyla gi?





2.5 .Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy

- Bước 1:  Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề, hay có thể với một từ khóa được viết in hoa, viết đậm. Một hình ảnh có thể diễn đạt được cả ngàn từ và giúp ta sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp ta tập trung được vào chủ đề và làm cho ta hưng phấn hơn. 

- Bước 2: Luôn sử dụng màu sắc. Bởi vì màu sắc cũng có tác dụng kích thích não như hình ảnh.

- Bước 3: Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một,…. bằng các đường kẻ, đường cong với màu sắc khác nhau. 

- Bước 4: Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ hay đường cong.

- Bước 5: Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (Kiểu đường kẻ, màu sắc,…)

- Bước 6: Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm.

2.6 Vận dụng
  - Giáo viên, học sinh có thể sử dụng sơ đồ tư duy để hệ thống hoá một vấn đề, một chủ đề, ôn tập kiến thức…

  - Học sinh hoạt động nhóm thông qua sơ đồ tư duy trên lớp học, hoặc hoạt động cá thể, ôn luyện tập ở nhà

 2.7 Thiết kế một số sơ đồ tư duy
      Phương tiện để thiết kế sơ đồ khá đơn giản, chỉ cần giấy, bìa, bảng phụ, phấn màu, bút chì màu, tẩy,…hoặc dùng phần mềm Mindmap, vì vậy có thể vận dụng với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Điều quan trọng là giáo viên hướng cho học sinh có thói quen lập sơ đồ tư duy trước hoặc sau khi học một bài hay một chủ đề, một chương, để giúp các em có cách sắp xếp kiến thức một cách khoa học, lôgic. 

          Đối với một bài học/ chủ đề, để xây dựng được sơ đồ tư duy đảm bảo nội dung kiến thức, có thể hệ thống kiến thức một cách đầy đủ và logic, thì giáo viên cần phải xác định được mục tiêu của bài/ chủ đề , nêu được nội dung chính của bài đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng, qua đó hướng học sinh lưu ý trọng tâm, định hướng được nội dung bài học/ chủ đề  cần nắm để có thể tự hệ thống lại bằng sơ đồ.
II. Minh họa chủ đề 
 Vận dụng  KĨ THUẬT DẠY HỌC KWLH, SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC 

CHỦ ĐỀ “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TẾ BÀO”

A Vấn đề cần giải quyết. 

Chuyển hóa vật chất năng lượng trong tế bào 
B. Nội dung cần giải quyết 

· Các dạng năng lượng trong tế bào

· Enzim và vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất

· Chuyển hóa vật chất và năng lượng

· Hô hấp tế bào 

· Quang hợp

C. Mục tiêu chủ đề/ bài học.

1. Kiến thức:

- Năng lượng, chuyển hóa vật chất, chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

- Mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

- Enzim , vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzim.

-  HS nêu được khái niệm hô hấp tế bào 
- HS mô tả được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào 
- Phân biệt từng giai đoạn chính của quá trình hô hấp 

- Phân biệt hô hấp ngoài và hô hấp trong 

- Khái niệm về quang hợp

+ HS mô tả được cơ chế quang hợp gồm pha sáng và pha tối. 
+ Phân biệt được từng giai đoạn chính của quá trình quang hợp với hô hấp

+ HS giải thích được khái niệm quang hợp, những loại sinh vật nào có khả năng quang hợp.

+ HS phân tích được các sơ đồ pha sáng và pha tối.

- Học sinh nêu được ứng dụng của enzim, hô hấp, quang hợp, chuyển hóa vật chất năng lượng trong tế bào cơ thể sinh vật trong thực tiễn

2. Kĩ năng:
a/ Kĩ năng kiến thức:  Tái hiện kiến thức ,phân tích kênh hình, rút ra kiến thức.

b/ Kĩ năng sống: 

- Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp.

- Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ý tưởng.

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm và các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào (đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền êlectron hô hấp)

- Kĩ năng xử lý trình bày các số liệu sơ đồ, ảnh chụp

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về khái niệm, các pha của quá trình quang hợp, cơ chế diễn ra trong từng pha của quá trình quang hợp.

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng; quản lí thời gian, đảm bảo nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm.

3. Thái độ

   - Qua việc nhận thức được vai trò của quá trình hô hấp → HS có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ sức khoẻ. 

4. Năng lực hướng tới
· Năng lực chung 

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp làm chủ ngôn ngữ 

- Công nghệ thông tin , truyền thông

- Sáng tạo tự chủ 

- Đọc , viết 

- Giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, tư duy logic

4.2  Năng lực chuyên biệt

 - Tri thức sinh học 

+ Hiểu biết cấu chúc , chức năng của tế bào, bào quan

+ Sử dụng kiến thức hóa học ( cấu tạo, lực liên kết..) kiến thức lý học ( các dạng năng lượng giải quyết vấn đề cảu sinh học.

-Năng lực nghiên cứu 

+ Nghiên cứu lý thuyết, tổng hợp tài liệu, đánh giá trên cơ sở khoa học

+ Biết cách ghi chép kết quả quan sát, thảo luận.

D.Tiến trình giảng dạy chủ đề

Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu: GV giúp học sinh thấy được những vấn đề lớn cần giải quyết trong chủ đề, bước đầu thăm dò kiến thức, hiểu biết và ý tưởng ngoài chủ đề các em muốn tìm hiểu

Phát động chủ đề: GV sử dụng kỹ thuật KWLH và kỹ thuật đặt câu hỏi Socrat

GV: Phát phiếu học tập cho học sinh 

PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên học sinh………………………………………………

Lớp ……………………………………………

CHỦ ĐỀ: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO 

	K

What I already KNOW

( đã biết)
	W

What  I  WANT  to      find  out ?
( muốn biết)
	L

What  I  LEARNED
( đã học được )
	H

How ?

( Thế nào )

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Hướng dẫn:
· Bước 1: Các em hãy vận hết công não của mình và ghi lại các cụm từ có liên quan đến vật chất, năng lượng,Enzim, hô hấp, chuyển hóa vật chất, tế bào, quang hợp mà  đã được học hoặc các em biết vào cột “K”

· Câu hỏi làm rõ: 

+ Chủ đề này nói về điều gì? Liệt kê các từ liên quan?

+ Nội dung chủ yếu của chủ đề liên quan đến vấn đề nào ….

+ Các em biết gì về năng lượng, enzim,hô hấp, quang hợp…..

GV: Dẫn dắt học sinh đến các nội dung quan trọng cần ghi vào cột K

· Vật chất là gì?

· Chuyển hóa vật chất là gì?( hóa học)

· Năng lượng là gì? Có mấy dạng năng lượng? ( lý học )

· Enzime là gì?

· Chuyển hóa năng lượng như thế nào?

· Hô hấp là gì?

· Quang hợp là gì …………….( sinh 6 )

· Bước 2: Ghi ra tất cả những điều các em muốn biết, muốn tìm hiểu thêm về Chuyển hóa vật chất năng lượng trong tế bào W
 - Sử dung câu hỏi về một câu hỏi hoặc một vấn đề ban đầu ( khai thác các câu hỏi đã định hướng ở bước 1) trong dạng câu hỏi kĩ thuật Socrat. “Câu hỏi này có thể dẫn đến các vấn đề và câu hỏi khác không? ” như 

+ Hô hấp thì liên quan đén vấn đề gì ( cái gì, ở đâu, nguyên nhân kết quả)

+ Hô hấp ở các đối tượng như thế nào?

Tương tự cho các nội dung: năng lượng, chuyển hóa vật chất, enzim, quang hợp… tùy tình huống

· Một số câu hỏi minh họa  GV có thể dẫn dắt hs để đạt kết quả

+ Trong tế bào có vật chất không?

+ Trong tế bào có chuyển hóa vật chất không?

+ Nếu tế bào có chuyển hóa vật chất thì đối tượng nào sẽ làm nhiếm vụ chuyển hóa chất này thành chất khác?

+ Thành phần gắn các phần tử trong vật chất gọi là gì( liên kết )

+ Trong tế bào có năng lượng không?

+ Nếu vật chất được chuyển hóa( biến đổi) thì các liên kết có thay đổi  không?

+ Tế bào có hô hấp không? Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ hô hấp 

( bài 8- sinh 10)

+ Hô hấp có các giai đoạn nào? Nội dung…

+ Sinh 6 các em biết về quang hợp, quang hợp thì cần có yếu tố nào ở lá cây nhỉ? Yếu tố đấy theo em nó nằm ở bào quan nào trong tế bào nhỉ?

+ Tôi và các em có thể quang hợp không? Quang hợp gặp ở đối tượng nào?

+ Bào quan nào trong tế bào làm nhiệm vụ quang hợp? Quang hợp diễn ra như thế nào ?

Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức

Mục tiêu: Tiến hành bước 3, 4 trong kĩ thuật KWLH Bước 3: Các em nộp lại cho cô sau khi hoàn thành 2 cột K và W nhé

Giáo viên tổng hợp các câu hỏi các em ghi ở cột W theo các nhóm

Nhóm 1: Các câu hỏi liên quan đến năng lượng, chuyển hóa vật chất

Nhóm 2: Các câu hỏi liên quan đến enzim, vai trò của enzim trong chuyển hóa vật chất

Nhóm 3: Tìm hiểu các câu hỏi liên quan hô hấp tế bào

Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung câu hỏi liên quan đến quang hợp

   Gv giao nhiệm vụ: nhiệm vụ cho các tổ trong 2 tiết tới:

· Lưu ý: Trình bày nội dung tìm hiểu được dưới dạng sơ đồ tư duy

-Tổ 1: Tìm hiểu vấn đề trong các câu hỏi Nhóm 1

-Tổ 2: Tìm hiểu vấn đề trong các câu hỏi Nhóm 2

-Tổ 3:  Tìm hiểu vấn đề trong các câu hỏi Nhóm 3

- Tổ 4:  Tìm hiểu vấn đề trong các câu hỏi Nhóm 4

+ Tổ 1: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 2 

+ Tổ 2: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 3

              + Tổ 3: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 4

              + Tổ 4 :Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 1

· Bước 4: Cho học sinh  đại diện các tổ trình bày,  trước lớp dưới dạng sơ đồ tư duy về nhiệm vụ của tổ mình. Sau khi học xong chủ đề này, các em hãy ghi ra tất cả những điều mà các em đã học hỏi được vào cột L 

Ví dụ minh họa một số câu hỏi Socat cho nhiệm vụ trình bày của nhóm 1

- Câu hỏi nguồn gốc: 
+ Nhóm em tự vẽ sơ đồ hay tham khảo trên mạng?

+ Sơ đồ mình em vẽ hay có sự tham gia của các bạn khác?

+ Năng Lượng than đá, dầu mỏ khí đốt…gọi là năng lượng gì?Có thể sử dụng trực tiếp dạng năng lượng này để sinh công không?....

+ Em có thể định nghĩa tiền tệ không?

+ Tại sao ATP lại gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào?

- Câu hỏi quan điểm: Gv viết 2 phương trình tổng quát hô hấp và quang hợp yêu cầu nhóm nhận diện trả lời nhanh: Đâu là quá trình đồng hóa, dị hóa.

 - Câu hỏi giả định: 
GV: Giả định rằng trong tế bào chỉ có quá trình dị hóa thì theo các em điều gì sẽ xảy ra?

HS: Không có nguyên liệu để phân giải

GV: Củng cố cho nhóm mối quan hệ giữa đồng hóa và dị hóa

   Tùy trường hợp và tình hình cụ thể giáo viên sử dụng linh hoạt dạng câu hỏi Socrat phù hợp đặc điểm tâm lý, sở trường, năng khiếu đối tượng học sinh các lớp khác nhau.

·  Một số hình ảnh liên quan đến các  sơ đồ tư duy trong chủ đề
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Hoạt động 3,4,5: vận dụng, mở rộng ( Bước 5)
- Mục tiêu: 
  +  Tiếp tục luyện tập cho học sinh thông qua các câu hỏi trao đổi thảo luận giữa các nhóm tổ

  +  Củng cố, mở rộng cho hs những kiến thức của chủ đề liên quan đến các hiện tượng tình huống thực tiễn.

· Bước 5: Em có suy nghĩ hay băn khoăn hoặc bất kì vấn đề gì liên quan đến chủ đề này thì hãy ghi vào cột H nhé. Có rất nhiều vấn đề hay liên quan đến chủ đề này. Và một đối tượng rất gần gũi với các em đó chính là … “Bản thân các em”. Hãy tìm tòi, suy nghĩ và đặt câu hỏi liên quan. Sẽ có ghi nhận cho những bạn có câu hỏi hay ho.

      GV  Cho học sinh thực hiện phần thảo luận giữa các nhóm tổ đã nêu ở bước 3
+ Tổ 1: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 2 

+ Tổ 2: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 3

              + Tổ 3: Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 4

               + Tổ 4 :Tìm các câu hỏi thảo luận nội dung cùng tổ 1

· Lưu ý : Trong quá trình các nhóm thảo luận Giáo viên quan sát và khéo léo lồng ghép các câu hỏi thảo luận cho các nhóm khi các em chưa có ý tưởng Ghi được ở cột W ( cột W chưa có ý tưởng, thiếu, mơ hồ )

- Câu hỏi hàm ý hệ quả: 

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu phân tử đường mạch 6C bị cắt luôn thành 1C?

+ Nếu chúng ta làm việc nặng nhọc, chạy thể dục quá sức bào quan nào sẽ tăng cường hoạt động? nhu cầu năng lượng sẽ như thế nào?

- Câu hỏi giả định: 

+ Theo em ở vi khuẩn không có ty thể thì hô hấp tế bào xảy ra ở đâu?

+  Có khi nào tảo và vi khuẩn có cùng nguồn gốc với thực vật không?

- Câu hỏi lý do và bằng chứng: bằng chứng nào khiến các em nói quang hợp có ở vi khuẩn và một số tảo 

- Câu hỏi về nguồn gốc: Nếu tảo  và vi khuẩn có khả năng quang hợp thì chúng có cùng nguồn gốc với thực vật không?

	Giáo viên:
	Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ngừng thở trong 3 phút?

	HS:
	Chết ạ

	Giáo viên:
	Làm thế nào em biết được người nào đã chết nhỉ? Có bằng chứng gì cho câu trả lời này không? Em biết được từ đâu?

	HS:
	 Đặt cái gương lên mũi, gương ko mờ là người đó chết rồi.

 Em đọc trong sách báo. 

	Giáo viên:
	Còn ai khác biết về thông tin này không?

	HS:
	Có ạ. Em đặt tờ giấy mỏng lên mũi

	GV
	Khi con người thở thì lấy khí gì và thải ra khí gì nhỉ

	HS
	Lấy oxi thai cacbonic ạ

	Gv 
	Oh, điều này thì trẻ con cũng biết mà, nói nhiều trên sách báo, nhan nhản đó thôi

	GV 
	Hô hấp thì liên quan cơ quan nào trong cơ thể nhỉ 

	HS
	Phổi…..

	Giáo viên:
	Các em thấy hô hấp có quan trọng không? Cơ thể chúng ta hô hấp, tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể, chúng có hô hấp không?

	HS
	Có lẽ có?

	HS
	Chắc chắn ạ, bài 1 và bài 8 đó cô

	GV
	Oh yeah, chắc chắn tế bào hô hấp rôi

	GV
	Nếu tế bào hô hấp thì các em có thấy sự liên quan nào với 2 khí kia  không?

	HS
	Té bào hô hấp lấy oxi thải cacbonic, em nghĩ vaz

	GV
	Nghĩa là em thấy có sự liên quan giữa hô hấp tế bào và sự thở, cô hiểu vậy đúng không nhỉ ?

	HS
	Vâng

	GV
	Như vaz có thể tạm thời kết luận cho giả định của cô trò ta là: Nơi ttận cùng sử dụng oxi và thải khí cacbonic là tế bào không phải là phổi nhỉ.

	GV
	Nghĩa là oxi là nguyên liệu của hô hấp tế bào , và cacbonic là sản phẩm .Liệu có đơn độc cho oxi trong quá trình hô hấp không

	HS
	Theo em cần có chất nào đó cùng oxi đấy….

	HS
	Đường: Giàu năng lượng, cấu tạo tế bào

	HS
	Prôtêin

	HS
	Lipít

	GV
	Do đâu mà em nghĩ thế

	HS
	Các chất này cấu tạo nên tế bào

	GV
	Vậy các em có muốn điền thêm các từ nội dung muốn tìm hiểu vào cột W không ?

	Giáo viên:
	 Tế bào được cấu tạo bởi cáchợp chất hữu cơ, liệu các hợp chất hữu cơ trong tế bào có bị thay đổi không nhỉ?

	HS:
	Không

Có

	Giáo viên ( GV)
	- TH1: hs trả lời Không
Thì chúng ta có già, chết đi không nhỉ?.....  GV phải có

- TH 2: hs trả lời Có
 Nếu có thì các liên kết hóa học trong các chất có thay đổi ko?

	Học sinh( HS)
	Có.Liên kết hóa học chứa năng lượng. Vậy có sự chuyển hóa năng lượng rồi.

	GV
	Vậy nên chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng . Nhưng chuyển hóa vật chất có hai hướng 

-Từ chất nhỏ đơn giản thành chất lớn

-Từ chất lớn, phức tạp thành chất nhỏ

Chuyển hóa vật chất bao gồm đồng hóa, dị hó

	GV
	Năng lượng đấy tế bào dùng để làm gì?

	HS
	Vận chuyển các chất ạ ( bài 10)

	GV
	Oh các em nhớ kiến thức tốt. thế nhưng hình như trong bài đó có nói đến ATP nhỉ? Giả đinh gì được đưa ra ở đây?

	HS
	ATP có năng lượng

	GV
	Tại sao em nghĩ ATP có năng lượng? Lý do nào khiến em đưa ra kết luận này

	HS
	Em có đọc được ở đâu đó

	GV
	Oh, thế các em hãy tìm hiểu nhé, em còn có giả thuyết gì về ATP không ?

	HS
	Có ạ. Có lẽ các liên kết hóa học cấu tạo nên ATP phải chứa năng lượng …………………………….

	HS
	Tại sao không phải là hợp chất khác mà là ATP nhỉ 

	GV
	Oh . em có ý tưởng gì không?

	HS
	Có lẽ nó đơn giản

	HS
	Có lẽ tiện lợi sử dụng ạ

	HS
	Chắc tế bào quen dùng năng lượng của ATP ạ…..

	GV
	Oh, yeah !hãy tìm hiểu, lên ý tưởng để ghi vào cột  K, W nhé

- Cứ như thế gv dẫn dắt HS đén những cụm từ, nội dung, ý tưởng liên quan đến kiến thức ghi ở cột K, W

- Đối với cột L, H giáo viên cũng có thể làm tương tự


III MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN ĐẠT ĐƯỢC TRONG CHỦ ĐỀ

A: KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I.Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào:

1.Khái niệm năng lượng:

- Khái niệm: Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.

Dựa vào trạng thái tồn tại, năng lượng được chia làm 2 dạng:

+ Động năng: là dạng năng lượng sẳn sàng sinh ra công.

Ví dụ: 

+ Thế năng: là dạng năng lượng dự trữ có tiềm năng sinh ra công.

Ví dụ: 

- Trong tế bào, năng lượng tồn tại dưới các dạng: hóa năng, điện năng, nhiệt năng,…

2. ATP – đồng tiền năng lượng của tế bào:

- Thành phần hóa học: 

+ 1 phân tử Bazơ nitơ Ađênin.

+ 1 phân tử đường Ribôzơ.

+ 3 nhóm
- Khái niệm: Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế  bào, luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng.

   Chuyển hóa vật chất gồm hai quá trình:

+ Đồng hóa: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: là quá trình phân giải các chất hữu  cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

 phôtphat.

Các nhóm phôtphat mang điện tích âm nên có xu hướng đẩy nhau, làm cho 2  nhóm  phôt phat ngoài cùng dễ bị phá vỡ giải phóng năng lượng.

- Vai trò của ATP trong tế bào: 

+ Tổng hợp nên các chất cần thiết cho tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học.

II. Chuyển hóa vật chất:

- Khái niệm: Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong 

tế  bào, luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng.

   Chuyển hóa vật chất gồm hai quá trình:

+ Đồng hóa: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

+ Dị hóa: là quá trình phân giải các chất hữu  cơ phức tạp thành các chất đơn giản

B: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

I. Enzim: 

- Khái niệm: Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống.

- Đặc điểm: làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị biến đổi sau phản ứng.

1. Cấu trúc:

- Thành phần: chỉ gồm Prôtêin hoặc Prôtêin kết hợp với một chất không phải prôtêin.

- Cấu trúc hóa học: có một vùng chuyên biệt gọi là trung tâm hoạt động, đây là một chỗ lõm hoặc khe hở nhỏ trên bề mặt enzim

   Cấu hình của trung tâm hoạt động phải tương thích với cấu hình không gian của cơ chất.

2. Cơ chế tác động:

   Gồm các bước: 

+ Enzim kết hợp với cơ chất tạo thành phức hợp Enzim – cơ chất.

+ Enzim tương tác với cơ chất tạo sản phẩm.

+ Sản phẩm tạo thành và enzim được giải phóng nguyên vẹn.

   Liên kết enzim – cơ chất mang tính đặc thù.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim:

- Hoạt tính của enzim được xác định bằng lượng sản phẩm tạo thành từ một lượng cơ chất trên một đơn vị thời gian.

- Các yếu tố ảnh hưởng lên hoạt tính của enzim:

+ Nhiệt độ.

+ Độ pH.

+ Nồng độ cơ chất.

+ Nồng độ enzim.

+ Chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim.

II. Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa  vật chất:

- Enzim xúc tác làm tăng tốc độ các phản ứng, nếu tế bào không có enzim thì các hoạt động sống không thể duy trì và tốc độ phản ứng xảy ra quá chậm.

- Tế bào có thể điều chỉnh sự chuyển hóa bằng cách điều chỉnh tác động của enzim, theo hướng ức chế hoặc hoạt hóa.

 Khi một enzim bị thiếu, cơ chất sẽ tích lũy lại hoặc chuyển hóa theo con đường phụ thành các chất độc hại gây nên các triệu chứng bệnh lí, gọi là bệnh rối loạn chuyển hóa

C: HÔ HẤP TẾ BÀO 

- Hô hấp tế bào: Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống

 - Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử.

	Các giai đoạn
	Vị trí xảy ra
	Nguyên liệu
	Sản phẩm

	Đường phân
	Tế bào chất
	Glucozơ, ATP, ADP, NAD+
	Axit pyruvic, ATP,

NADH

	Chu trình Crep
	-Tế bào nhân thực: Chất nền ti thể

-Tế bào nhân sơ: Tế bào chất
	Axit pyruvic, ADP,

NAD+, FAD,
	ATP,

NADH, FADH2,  CO2

	Chuỗi chuyền điện tử
	-Tế bào nhân thực: Màng trong ti thể

-Tế bào nhân sơ:  Màng tế bào chất
	NADH, FADH2, O2
	ATP, H2O


Hô hấp tế bào: Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống

 - Hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử.

D:  QUANG HỢP

- Quang hợp: Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.

- Quang hợp gồm 2 pha:  pha sáng và pha tối

	Điểm phân biệt
	Pha sáng
	Pha tối

	Điều kiện
	Cần ánh sáng
	Không cần ánh sáng

	Nơi diễn ra
	Hạt granna
	Chất nền (Stroma)

	Nguyên liệu
	H2O, NADP+, ADP
	CO2, ATP, NADPH

	Sản phẩm
	ATP, NADPH, O2
	Đường glucozơ...


IV Hiệu quả kinh tế xã hội đạt được

1 Biện pháp đánh giá hiệu quả  sáng kiến 

Để đánh giá hiệu quả của đề tài tôi đã Sử dụng các hình thức sau
a.Hình thức 1: Xây dựng chuẩn đánh giá 

	Nội dung
	Mức độ  1
	Mức độ 2
	Mức độ 3

	Học sinh tích cực chủ động
	Nhiều học sinh không tham gia điền vào cột K
	Một số học sinh không điền vào cột K
	Rất nhiều học sinh không điền vào cột K

	Hoạt động nhóm
	-Có 2 tổ không có kết quả hoạt động học tập hoặc có kết quả nhưng sơ sài

-Không có biên bản ghi chép sự tham gia của các thành viên trong nhóm 
	- Có ít hơn 2 tổ có kết quả hoạt động học tập nhưng thiếu sót

-Có biên bản ghi nhận sự đóng góp các thành viên cho kết quả cua nhóm
	-Bốn tổ đều có kết quả hoạt động học tập

-Có biên bản ghi nhận sự đóng góp của các thành viên trong nhóm/tổ.

	Trình bày trước lớp
	Trình bày chưa rõ ràng, không dễ hiểu, Sơ đồ tư duy còn thiếu ý, sơ đồ tư duy chưa đẹp
	Trình bày rõ ràng, đôi chỗ lủng củng, sơ đồ tư duy dễ nhìn đủ đúng
	Trình bày rõ ràng, dễ hiểu, sơ đồ tư duy sạch đẹp, đủ đúng, khoa học.

	Mức độ tích cực chủ động tìm tòi nghiên cứu đào sâu, phát triển kiến thức ( Cột W, H)
	Đa số không ghi vào cột H
	Số ít không ghi vào cột H
	Đa số ghi vào cột H


  ví dụ mẫu biên bản làm việc nhóm


                                BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM

Nhóm……………………………………………………………

	TT
	Họ và tên thành viên
	Nhiệm vụ cụ thể
	Thời gian hoàn thành 

	1
	
	Trưởng nhóm (tổ trưởng)
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


b. Hình thức 2: Đánh giá chuẩn kiến thức kiến thức, kĩ năng, năng lực hướng tới qua các bài, hình thức kiểm tra định kì, thường xuyên theo hướng đổi mới. Học sinh lớp có áp dụng kĩ thuật dạy học và không áp dụng có sự khác nhau rõ rệt. Dẽ thấy nhất là khả năng ghi nhớ kiến thức, lập luận, tư duy logic khoa học cải thiện rõ rệt.
c. Hình thức 3: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp năng lực của học sinh khi học xong chủ đề bằng kĩ thuật đặt câu hỏi Socrat 
2.Kết quả: 


a.Trước khi áp dụng phương pháp:
Kết quả khảo sát chất lượng giữa học kì I


	Tổng số 
	10A
	Tổng số 
	10B

	10A

40
	Giỏi
	Số lượng
	5
	10B


41
	Giỏi
	Số lượng
	2

	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	12.5
	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	4.8

	
	Khá
	Số lượng
	22
	
	Khá
	Số lượng
	20

	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	55
	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	48.7

	
	Trung bình
	Số lượng
	12
	
	Trung bình
	Số lượng
	19

	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	30
	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	46.3

	
	Yếu
	Số lượng
	1
	
	Yếu
	Số lượng
	5

	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	2.5
	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	12.2

	
	Kém
	Số lượng
	0
	
	Kém
	Số lượng
	0

	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	0
	
	
	Tỷ lệ 

Phần trăm
	0


b.Sau khi áp dụng phương pháp:


      Nhận xét: 

 Sau thời gian áp dụng phương pháp mới, kết quả đạt được tính chung cho hai lớp dạy (giữa học kì II)  như sau:

· Tỉ lệ học sinh giỏi từ 8.6% lên 13.6%, tăng 5%

· Tỉ lệ học sinh khá từ 45.7% lên 49.4%, tăng 3.7 %

· Tỉ lệ học sinh trung bình từ 38.3% xuống 35.8%, giảm 2.5%

· Tỉ lệ học sinh yếu từ 7.4% xuống 1.2%, giảm 6.2%

III. Điều kiện và khả năng áp dụng

Xây dựng chủ đề, dự án  có sử dụng kỹ thuật: KWLH, sơ đồ tư duy  trong giảng dạy Sinh học ở trường THPT là một trong các biện pháp hỗ trợ  phương pháp dạy học đáp ứng mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển năng lực. Từ đó đào tạo ra những thế hệ học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước có đầy đủ các phẩm chất và năng lực cần thiết tìm ra các giải pháp tối ưu để thực hiện nhiệm vụ hoặc có cách ứng xử  phù hợp trong bối cảnh phức tạp.
   Đề tài có tính khả thi, do sơ đồ tư duy là một sơ đồ mở nên tạo cho học sinh thoải mái hơn trong giờ học, phát huy được tính sáng tạo của học sinh, kích thích học sinh suy nghĩ tích cực hơn, tăng khả năng tư duy, lập luận cùng với bộ câu hỏi Socrat định hướng của giáo viên, rèn  cho học sinh kỹ năng trình bày kiến thức theo một hệ thống logic

    Đa số học sinh hứng thú trong việc sử dụng sơ đồ tư duy, trong quá trình học tập cùng với kĩ thuật KWLH giúp học sinh ý thức được tầm quan trọng của việc xác định được nội dung trọng tâm trong bài học và trình bày kiến thức theo hệ thống. 

Một ghi nhận trong quá trình thực hiện hoạt động dạy và học cùng học sinh, tôi thấy phương pháp đặc biệt rất thích hợp sử dụng dạy học theo chủ đề, dự án và áp dụng kỹ thuật phòng tranh.

                                                          Ninh Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2019

	Xác nhận của cơ quan, đơn vị
	                              Tác giả

                          Phạm Thị Thủy
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